
 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 66 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Quốc hội khoá XIII; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Ý kiến Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề dược; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp 49 Chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân (Có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 được sử dụng chứng chỉ hành nghề 

Dược để hành nghề theo đúng quy định của pháp luật 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng phòng QLHNYDTN, 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- PGĐ phụ trách SYT (để báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- Văn Phòng Sở (để đăng tải);                                

- Lưu: VT, QLHNYDTN (Xuân). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

       

 

 

Vũ Cao Cương 

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC  

Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày       /     /2024 

 

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/02/1986 001086025043 
Thôn Bình Hào, xã Yên Thắng, huyện Yên 

Mô.  

tỉnh Ninh 

Bình 
Dược sỹ đại 

học 

013557/CCHN

D-SYT-HNO 

2 Vũ Thị Nguyệt 26/12/1987 001187047469 Phường Chí Minh, thành phố Chí Linh  
tỉnh Hải 

Dương 
Cao đẳng 

ngành dược 

013558/CCHN

D-SYT-HNO 

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/06/1988 044188011272 
Xóm Đồi, Phù Yên, xã Trường Yên. huyện 

Chương Mỹ.  

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013559/CCHN

D-SYT-HNO 

4 Nguyễn Thủ Cẩm 22/02/1997 001097035075 
Tổ dân phố số 4 Hòe Thị, phường Phương 

Canh, quận Nam Từ Liêm 

thành phố Hà 

Nội 
Cao đẳng 

ngành dược 

013560/CCHN

D-SYT-HNO 

5 Phạm Thị Ngọc Oanh 03/02/1992 034192014435 
Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

00228/CCHN

D-SYT1-HNO 

6 Nguyễn Duy Hải 06/09/1984 001184017168 
Tổ dân phố huyện, thị trấn Quốc Oai, 

huyện Quốc Oai 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ trung 

cấp 

013561/CCHN

D-SYT-HNO 

7 Nhữ Thị Hương 12/09/1971 001171000938 
22 ngõ 186 phố Khương Trung, tổ 32, 

phường Khương Trung, quận Thanh Xuân  

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013562/CCHN

D-SYT-HNO 

8 Vũ Thị Xuân Hương 18/03/1992 026192011353 
Tổ 16, số nhà 45 ngách 141/92 phố Giáp 

Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai,  

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013563/CCHN

D-SYT-HNO 

9 Lương Hải Yến 27/03/1992 025192003683 Tổ 6, phường Đức Giang, quận Long Biên,  
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ trung 

cấp 

013564/CCHN

D-SYT-HNO 

10 Nguyễn Thu Hương 09/10/1999 024099000074 Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai,  
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013565/CCHN

D-SYT-HNO 

11 Phùng Thị Nguyên 27/12/1988 001188033043 
Đội 7, Mộc Hoàn Giáo, xã Vân Côn, huyện 

Hoài Đức 

thành phố Hà 

Nội 
Cao đẳng 

ngành dược 

013566/CCHN

D-SYT-HNO 

12 Phùng Thị Bích Thu 01/10/1984 001184024782 
P1202 18T1 KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013567/CCHN

D-SYT-HNO 

13 Nguyễn Bình Nguyên 10/10/1989 001189000232 
Đội 2, thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, 

huyện Ba Vì. 

thành phố Hà 

Nội 
Cao đẳng 

ngành dược 

013568/CCHN

D-SYT-HNO 

14 
Đỗ Tuấn Kim 13/08/1987 036187000077 

Phòng 1003 chung cư TX05 Ban Cơ Yếu 

Chính Phủ, 43 Ngụy Như Kon Tum, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. 

thành phố Hà 

Nội Dược sỹ đại 

học 

013569/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

15 Trương Thị Thu Hà 18/09/1956 036156000016 
293 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba 

Đình. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013570/CCHN

D-SYT-HNO 

16 Đỗ Thị Yến 09/10/1986 036186000654 
Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc 

Sơn. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ trung 

cấp 

013571/CCHN

D-SYT-HNO 

17 Đặng Thị Phương Ngọc 27/09/1984 017184000689 Xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng.  
tỉnh Hải 

Dương 

Dược sỹ đại 

học 

013572/CCHN

D-SYT-HNO 

18 Nguyễn Ngọc Huyền 23/09/1977 001177023540 
Số nhà 20A ngách 82/207, phường Kim 

Mã, quận Ba Đình. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013573/CCHN

D-SYT-HNO 

19 Dư Thu Hà 28/03/1988 001188010576 
159 tổ 29, phường Phương Liên, quận 

Đống Đa. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013574/CCHN

D-SYT-HNO 

20 Vũ Thị Thu Hiền 17/10/1987 001087025105 
Tổ 39, phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013575/CCHN

D-SYT-HNO 

21 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/10/1987 001187004147 
Ngõ 167 Trương Định, phường Trương 

Định, quận Hai Bà Trưng. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013576/CCHN

D-SYT-HNO 

22 Cấn Thị Nguyệt 05/10/1986 034186002561 Tổ 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. 
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013577/CCHN

D-SYT-HNO 

23 Trần Thị Thu Huyền 18/04/1994 001194018235 
Số 8 ngõ 2 Quang Trung, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013578/CCHN

D-SYT-HNO 

24 Trịnh Anh Phương 
28/07/1986 001186012485 

10 ngách 622/107 Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013579/CCHN

D-SYT-HNO 

25 Phạm Thị Vân 26/10/1987 001187008428 
Xóm 4, tổ 17, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013580/CCHN

D-SYT-HNO 

26 Trần Thị Ngọc Hà 13/07/1985 038085047795 
Số 108, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa. 

thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013581/CCHN

D-SYT-HNO 

27 Trần Thị Nghĩa 08/11/1993 038193012031 Đội 10, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. 
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013582/CCHN

D-SYT-HNO 

28 Nguyễn Thị Vân 02/08/1991 001091037160 Xóm Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh. 
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013983/CCHN

D-SYT-HNO 

29 Đặng Thị Thùy Linh 02/12/1992 001192009545 TT H35, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.  
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013584/CCHN

D-SYT-HNO 

30 Trần Thị Vóc 20/06/1984 025184001827 
Số 1, ngách 1, ngõ 17, thôn Bảo Lộc 2, xã 

Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013685/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

31 Dư Thị Thơm 28/11/1988 030188004838 Thôn 1, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm. 
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013586/CCHN

D-SYT-HNO 

32 Lê Thị Hương 07/09/1986 040186000081 Tổ 6, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.  
thành phố Hà 

Nội 
Dược sỹ đại 

học 

013587/CCHN

D-SYT-HNO 

33 Bùi Quang Đạo 12/04/1983 033183000051 Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản 
tỉnh Nam 

Định 

Dược sỹ đại 

học 

013588//CCH

ND-SYT-HNO 

34 Phạm Thị Tam 01/04/1998 001198009477 
Thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông 

Anh 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ trung 

cấp 

013589/CCHN

D-SYT-HNO 

35 
Đỗ Thị Ánh 29/10/1996 001196012792 

Căn hộ A1214 chung cư Athena Complex, 

tổ dân phố số 3 Hòe Nhai, phường Phương 

Canh, quận Nam Từ Liêm 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013590/CCHN

D-SYT-HNO 

36 Nguyễn Hà Thanh 13/12/1985 034085010494 
10-C9 tập thể Trương Định, phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013591/CCHN

D-SYT-HNO 

37 Đào Thị Hồng 14/08/1989 001189022720 
Thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc 

Sơn 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013592/CCHN

D-SYT-HNO 

38 Trần Thị Bình 06/11/1977 001177006957 
Căn hộ 903 nhà A5 khu đô thị mới Đại 

Kim, Định Công, quận Hoàng Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013593/CCHN

D-SYT-HNO 

39 Nguyễn Thị Hường 22/06/1992 017192005925 Tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai 
thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013594/CCHN

D-SYT-HNO 

40 Vương Thị Tính 03/10/1994 037194004038 Cụm 10, Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 

huyện Thanh Trì 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013595/CCHN

D-SYT-HNO 

41 Nghiêm Thị Trang 30/09/1999 027199000181 Xóm Bến, Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013596/CCHN

D-SYT-HNO 

42 Lê Hồng Nhung 02/08/1988 001188018719 Số 3 hẻm 31/9/3 Nguyễn Cao, phường 

Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013597/CCHN

D-SYT-HNO 

43 Nguyễn Thùy Trang 06/03/1987 040087000009 206 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013598/CCHN

D-SYT-HNO 

44 Nguyễn Thị Thu Trang 06/09/1980 001180048917 Thôn 3a, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất 
thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013599/CCHN

D-SYT-HNO 

45 Nguyễn Thị Hạnh 06/07/1985 030185012664 Tổ dân phố số 4 Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013601/CCHN

D-SYT-HNO 

46 Nguyễn Thị Thủy 05/03/1981 036181002526 9a ngõ 117 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013602/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

47 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 13/11/1988 001188015832 Tổ dân phố số 2, phường La Khê, quận Hà 

Đông 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013603/CCHN

D-SYT-HNO 

48 Nguyễn Ngọc Anh 11/06/1989 001189050199 50 tổ 4, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013604/CCHN

D-SYT-HNO 

49 Đào Thị Hân 25/03/1997 001197031059 Cụm 9, xã Thọ An, huyện Đan Phượng 
thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013605/CCHN

D-SYT-HNO 
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